ĐỀ SỐ 19
Câu 1. Mục tiêu chung của Liên minh Châu Âu là:

A.
Liên minh về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung.


B.
Sử dụng đồng tiền chung (Euro).


C. Liên minh về kinh tế, chính trị, đối ngoại.


D. Liên minh về kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh chung.

Câu 2. Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?




A.
Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới.


B.
Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri.


C. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyển mới, đồng thời phá vỡ âm 

mưu chống phá của kẻ thù.


D. Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.

Câu 3. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cách mạng Đông Dương thời kì 1939-1945 là:


A.
Đề cao nhiệm vụ chống phong kiến.


B.
Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 


C. Đề cao nhiệm vụ dân chủ


D. Đề cao nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

Câu 4. Quân Pháp đã chiếm được sáu tỉnh Nam Kì như thế nào?


A.
Pháp không tốn một viên đạn để chiếm ba tỉnh miền Đông, sau đó tấn công đánh chiếm 

ba tỉnh miền Tây.


B.
Pháp thông qua đàm phán buộc triều đình nhà Nguyễn nộp ba tỉnh miền Tây, sau đó 
dùng binh lực đánh chiếm ba tỉnh miền Đông.


C. Pháp dùng vũ lực đánh chiếm ba tỉnh miền Đông, sau đó chiếm ba tỉnh miền Tây mà 

không tốn một viên đạn.


D. Pháp đánh chiếm được ba tỉnh miền Đông trước, sau đó, dùng ba tỉnh miền Đông làm 

căn cứ đánh chiếm ba tỉnh miền Tây.

Câu 5. Từ thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” để lại cho cách mạng miền Nam kinh nghiệm gì?


A.
Phải kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.


B.
Đảng phải kịp thời đề ra chù trương cách mạng phù hợp. 


C. Kết hợp giữa đấu tranh binh vận và đấu tranh chính trị.


D. Sử dụng bạo lực cách mạng.

Câu 6. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Phong trào khẳng định:


A.
Quần chúng có tính tự giác sáng tạo khi có Đảng lãnh đạo.


B.
Đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách 


mạng


C. Sự hèn nhát của quan lại phong kiến.


D. Bộ máy cai trị của Pháp đã suy yếu.

Câu 7. Phương châm tác chiến trong các chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam được Bộ chính trị Trung ương xác định là:


A.
Đánh chắc, tiến chắc.



B. Lâu dài đánh chắc, tiến chắc.


C. Đánh nhanh, thắng nhanh.



D. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

Câu 8. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì:


A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến 

tranh xâm lược.



B.
Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.


C. Buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.


D. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn 

chế.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây phản ánh đầy đủ vai trò của Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít (1939 - 1945)?

A.
Có vai trò nhất định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.


B.
Hỗ trợ liên quân Anh - Mĩ tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.


C.
Là lực lượng tiên phong, giữ vai trò quan trọng. 

D.
Là một trong ba lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định.

Câu 10. Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

A.
Đàn áp phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.


B.
Khống chế các nước tư bản Đồng minh.


C.
Đàn áp phong trào không liên kết.


D.
Ngăn chặn và tiến tới tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Câu 11. Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi về cơ bản bị tan rã là:


A.
Năm 1962, Angiêri giành được độc lập.


B.
Năm 1990, Namibia giành được độc lâp.


C. Năm 1975, Cách mạng Môdămbich và Ănggôla giành được độc lập.


D. Năm 1960, có 17 nước được trao trả độc lập. 
Câu 12. Trọng các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơnevơ?


A.
Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào 


tháng 7/1956.



B.
Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyên dân tộc cơ bản là độc lập, 


thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.


C. Hai bên thực hiện ngừng bắn ờ Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con 


đường hòa bình.


D. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế 

tục nhiệm vụ của họ.
Câu 13. Vào lúc 10h45 ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã diễn ra sự kiện gì?

A.
Xe tăng và bộ binh của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn.


B.
Đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi. 


C. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.


D. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Câu 14. Đường lối kháng chiến chống Pháp được Đảng ta xác định là:


A.
Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế


B.
Toàn dân, toàn diện và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN. 

C. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.


D. Toàn dân, toàn diện.

Câu 15. Việc đầu tư để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai có nét khác biệt so với các nước tư bản khác là


A.
Đầu tư chi phí cho nghiên cứu khoa học.
.


B.
Khuyến khích các nhà khoa học trên thế giới sang Nhật làm việc


C. Mua băng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ.


D. Đầu tư cho giáo dục, xem đó là quốc sách hàng đầu.

Câu 16. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là gì?



A.
Quan điểm khác nhau về tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.


B.
Giải quyết hậu quả do Chiến tranh thế giới thứ hai để lại.


C. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới.


D. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước.

Câu 17. Điểm giống nhau giữa cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:


A. Tạo điều kiện cho CNTB phát triển.


B. Đánh đổ chế độ phong kiến

C. Đánh đổ chính quyền của tư sản.


D. Lãnh đạo là giai cấp tư sản.

Câu 18. Lối đánh nào được quân dân ta thể hiện trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? 

A. Công kiên, đánh điểm, diệt viện.

B. Đánh du kích, mai phục dài ngày

C. Đánh du kích.








D. Bám thắt lưng địch mà đánh.

Câu 19. Hình thức hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quang Phục Hội là gì?


A. Kết hợp vũ trang và binh vận.


B. Đấu tranh vũ trang.


C.
Kết hợp chính trị và vũ trang.



D. Đấu tranh chính trị.

Câu 20. Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Đảng ta khẳng định Việt Nam cần làm gì trước thời cơ và thách thức của xu thế toàn cầu hóa?


A.
Bỏ qua cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề 

có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.


B.
Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn 

đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.


C.
Nắm bắt cơ hội, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.


D.
Bỏ qua cơ hội, bỏ qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề 

có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

Câu 21. Những thành tựu đạt được trong thời kì đầu của công cuộc đổi mới chứng tỏ


A.
Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc.


B.
Đảng ta đã trưởng thành và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.


C. Sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng.




D. Đường lối đổi mới của đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù 

hợp.

Câu 22. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đã đề ra chù trương thành lập mặt trận với tên gọi gì?


A.
Mặt trận dân chủ Đông Dương.


B.
Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương


C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.


D.
Mặt trận Việt Minh.

Câu 23. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?


A.
Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyên lãnh đạo cách mạng.


B.
Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.


D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.

Câu 24. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam so với lần thứ nhất là:


A.
Đầu tư vào phát triển văn hóa và ổn định chính trị ở Việt Nam.


B.
Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào giao thông vận tải của Việt Nam.


C. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô nhỏ vào tất cả các ngành kinh tế Việt Nam.


D. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam.

Câu 25. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức đó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng thống Mĩ G. Bush năm 1989 đã cùng tuyên bố vấn đề gì?


A.
Vấn đề chấm dứt chiến tranh lạnh.


B.
Vấn đề giữ gìn hòa bình, an ninh cho nhân loại


C. Vấn đề chấm dứt việc chạy đua vũ trang.


D. Vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân hủy diệt.

Câu 26. Nội dung nào không đúng khi nói về mục đích của khởi nghĩa nông dân Yên Thế?


A.
Chống lại chính sách cướp bóc của thực dân Pháp.


B.
Bất bình với chính sách đàn áp bóc lột của thực dân Pháp.


C.
Hưởng ứng chiếu cần vương do Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi ban ra

D.
Tự đứng lên bảo vệ cuộc sống của quê hương mình.

Câu 27. Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là


A. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, 

 
B. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. 

 
C. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn. 

D. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Câu 28. Vì sao nói, Đại Hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III (1960) đã đưa ra đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo?


A.
Đảng đã xác định vai trò quyết định của miền Bắc đối với sự nghiệp thống nhất đất 


nước.


B.
Đảng đã xác định vai trò quyết định của miền Nam đối với sự phát triển của cách mạng 

cả nước.


C. Đảng đã tiến hành đồng thời cả 2 nhiệm vụ cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách 


mạng Dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam.


D. Khẳng định vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với cách mạng cả 


nước.

Câu 29. Đội ngũ công nhân Việt Nam hình thành cuối thế kỉ XIX - đầu thể kỉ XX, có nguồn gốc chủ yếu từ


A. Tiểu tư sản bị phá sản.


B. Dân nghèo thành thị.


C. Những địa chủ vừa và nhỏ bị phá sản. 

D. Nông dân bị tước ruộng đất.

Câu 30. Điểm yếu trong kế hoạch quân sự Na-va mà địch không thể giải quyết được là gì?


A.
Mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng và phân tán lực lượng để mở rộng vùng chiếm 


đóng.


B.
Thiếu về trang bị quân sự hiện đại phục vụ chiến trường.


C. Thời gian để xây dựng lực lượng, chuyển bại thành thắng quả ngắn (18 tháng).


D. Không thể tăng thêm quân số để xây dựng lực lượng mạnh.

Câu 31. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là:
A.
Hợp tác nhằm phát triển kinh tể và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định 

khu vực.


B.
Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.


C.
Liên minh về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung.


D.
Ngăn chặn ảnh hưởng của cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

Câu 32. Sai lầm cơ bản nhất cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của cuộc vận động Duy tân do Phan Châu Trinh phát động là gì?


A.
Không nhận thức đúng về bản chất của chủ nghĩa đế quốc.


B.
Không xác định được kẻ thù chủ yếu cùa dân tộc là thực dân Pháp. 


C.
Chưa có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.


D.
Nội dung cải cách không gần với nhân dân.

Câu 33. Nét nổi bật của nền kinh tể Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 là


A. Có bước phát triển mới.






B. Phát triển nhanh.


C.
Suy thoái, khủng hoảng.






D. Ổn định.

Câu 34. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?


A.
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976).


B.
Đại hội thống nhất mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24-6 đến 2-7-1976).


D.
Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11-1975)
Câu 35. Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ (năm 1954) Hiệp định Pari (năm 1973) là gì?

A. Các nước đế quốc cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt 

Nam.



B. Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu 

vực.


C. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.


D. Quy định thời gian rút quân là trong vòng 300 ngày.

Câu 36. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là gì?


A.
Chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế.


B.
Thực hiện kể hoạch đánh nhanh thắng nhanh.


C. Chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng cùa Pháp.


D. Biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp.

Câu 37. Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chồ trống trong câu sau: “Một dân tộc ..... là một dân tộc .....” (Hồ Chí Minh).


A.
Không học tập, không thể làm chủ đất nước mình.


B.
Không học tập, dốt. 

C. Ít học, dốt.


D. Dốt, yếu.

Câu 38. Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:


A. Quân đội nhân dân.








B. Cứu quốc quân.



C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 
D. Việt Nam giải phóng quân.

Câu 39. Sắp xếp các dữ liệu theo thử tự thời gian về thành tựu khoa học - kĩ thuật Liên Xô từ sau năm 1945:


1.
Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.


2.
Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


3.
Liên Xô phóng tàu vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.


A. 2, 3, 1.




B. 1, 3, 2.




C. 3, 2, 1.



D. 2,1, 3.

Câu 40. Tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947, Tổng thống Mĩ khẳng định


A.
Mĩ và Liên Xô cùng nhau giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.


B.
Thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên Xô.


C. Sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.


D. Sự tồn tại của Liên Xô
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